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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

29/12 

Sáng 

 

1 49 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: CĐ: Em yêu biển đảo 

VN  

CĐ5: Kỉ niệm gia đình 

Máy chiếu 

BGĐT 

2 113 Tiếng Việt Bài 31 Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ   BGĐT,BN 

3 81 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ  (Tiết 2)   BGĐT,BN 

4 17 Công nghệ Ôn tập cuối HK1 BGĐT,BN 

Chiều 

5 65 Tiếng Anh Review 3 - Part 3 + 4  

6 114 
Tiếng Việt Luyện từ và câu: LT về danh từ, động từ, tính 

từ 

BGĐT,BN 

7 33 LS - ĐL KIỂM TRA CUỐI HKI BGĐT,BN 

Ba 

30/12 

Sáng 

1 115 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết thư.   BGĐT,BN 

2 82 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ  (Tiết 3)   BGĐT,BN 

3 66 Tiếng Anh End-of-semester review  

4 33 Khoa học Động vật cần gì để sống? (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 50 HĐTN 
Chủ đề: Gắn kết yêu thương. 

*TL Bác Hồ: Bác Hồ ăn cơm cùng chiến sĩ 
BGĐT,BN 

6 17 Đạo đức Bài 5: Bảo vệ của công (Tiết 1) BGĐT,BN 

7 15 Bổ trợ KT 
Ôn tập hình học (Tiết 1) : Dạy bù Toán thứ 

Năm  
BGĐT,BN 

 

Tư 

31/12 

Sáng 

1 116 Tiếng Việt Bài 30: Đọc: Anh Ba ( Tiết 1) BGĐT,BN 

2 117 Tiếng Việt Bài 30: Đọc: Anh Ba ( Tiết 2) BGĐT,BN 

3 83 Toán Ôn tập hình học (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 17 Tin học KTĐK cuối học kì I  

Chiều 

5 17 Mỹ thuật 
Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên ( Tiết 

1) 
 

6 67 Tiếng Anh End-of-semester review  

7 34 LS & ĐL 

Bài 15: Thiên nhiên vùng DHMT - Tiết 1  

Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập: 

Hình 1: Một phần dãy Trường Sơn (trước 

Quảng Bình- nay Quảng Trị). 

Vị trí địa lí: trước Thanh Hóa đến Bình Thuận- 

nay: Thanh Hóa –đến Lâm Đồng. 

- Thay đổi nội dung lược đồ địa hình Duyên hải 

miền Trung trang- 66 

BGĐT,BN 

Năm 

01/1 

 

Sáng 

1 111 Tiếng Việt   

2 79 Toán Nghỉ Tết dương lịch  

3 29 TA LK   

4 32 Khoa học   

Chiều 

5 16 Âm nhạc   

6 48 HĐTN   

7 31 GDTC   

Sáu Sáng 1 64 Tiếng Anh   



02/1 2 112 Tiếng Việt Nghỉ Tết dương lịch  

3 16 
Toán TA 

 
  

4 80 Toán   

Chiều 

5 32 GDTC   

6 30 TA LK   

7 16 Kĩ năng sống   

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 16 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 16 
                   Phó Hiệu trưởng kí duyệt  
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Ngày 25 tháng 12  năm 2025 
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